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	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm



	I
	
	ĐỌC HIỂU 
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0,75

	
	2
	Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả bàn tay em  trong đoạn thơ thứ nhất là: 
- ngón chẳng thon dài
- vệt chai cũ
- đường gân xanh
Hướng dẫn chấm: 

· Học sinh trả lời được như đáp án cho 0,75đ.

· Học sinh trả lời được 2 từ ngữ, hình ảnh cho 0,5đ.

· Học sinh trả lời được 1 từ ngữ, hình ảnh cho 0,25đ.
· Học sinh chép cả 2 câu thơ cho 0,25 điểm.
	0,75

	
	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: khép cửa, phơi mền, vá áo, cắm hoa, treo tranh, thắp đèn.

- Tác dụng:

+ Tạo cách diễn đạt sinh động, giàu hình ảnh, gợi cảm, tăng tính hấp dẫn và mang đến cho lời thơ giọng điệu ngọt ngào, sâu lắng. 

+ Cụ thể hóa những công việc hàng ngày mà đôi bàn tay em vẫn làm để chăm sóc cho cuộc sống của anh cũng như của cả gia đình.
+ Qua đó thể hiện tình yêu thương tha thiết, sự quan tâm chu đáo của nhân vật trữ tình đối với người mình yêu. 

Hướng dẫn chấm: 

· Học sinh trả lời như đáp án đạt 1,0 điểm.

· Học sinh nêu được 2 tác dụng đạt 0,75 điểm.

· Học sinh nêu được 1 tác dụng nội dung đạt 0,5 điểm

· Học sinh chỉ nêu được tác dụng nghệ thuật đạt 0,25 điểm.

· Học sinh có cách diễn đạt tương đương về các tác dụng vẫn cho điểm tối đa. 
	0,25

0,75

	
	4
	· Đồng tình/Không đồng tình/Đồng tình một phần.

· Học sinh có thể lí giải theo nhiều cách. 

+ Đồng tình vì tình yêu gắn liền với sự hi sinh, sự cho đi. Vì thế nhân vật trữ tình sẵn sàng trao cho người yêu cả cuộc đời của mình, tất cả sự quan tâm chăm sóc của mình là điều dễ hiểu.

+ Không đồng tình vì tình yêu là chuyện của trái tim, nó luôn cần có lí trí sáng suốt để điều khiển. Trong tình yêu, nếu quá yêu và quá tin, con người có thể sẽ rơi vào trạng thái thất vọng, đau khổ, đánh mất mình hoặc để người khác lợi dụng. 
· Hướng dẫn chấm: 

Học sinh có những cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo 2 ý thể hiện ý kiến và lí giải vẫn cho điểm tối đa.
	0,25

0,25

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Viết đoạn văn về vấn đề sự cần thiết phải có tình yêu thương trong cuộc sống.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn:
Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích, song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Sự cần thiết phải có tình yêu thương trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải có lòng yêu thương trong cuộc sống.

Đoạn văn có thể triển khai theo hướng sau:

· Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận: sự cần thiết phải có lòng yêu thương trong cuộc sống.

· Thân đoạn:

+ Lòng yêu thương là gì? Lòng yêu thương là tình cảm thiêng liêng tốt đẹp xuất phát từ thành tâm, thành ý. Yêu thương là chia sẻ, cảm thông gắn bó tha thiết và quan tâm hết lòng.

+ Tại sao cần có lòng yêu thương:

++ Yêu thương là một tình cảm, một phẩm chất cần có của mỗi con người, là cội nguồn nảy sinh những điều tốt đẹp.

++ Bất kì ai trong cuộc đời đều gặp phải những khó khăn cần sẻ chia, những hạnh phúc mong được chung vui cho nên ai cũng cần có yêu thương để sống và tồn tại.

++ Người có lòng yêu thương sẽ luôn thấy trái tim mình ấm áp, sẽ có động lực làm những điều tốt đẹp, có niềm tin để vươn lên, tránh xa cái xấu… Người có lòng yêu thương sẽ luôn có hành động tốt đẹp. 
+ Lòng yêu thương sẽ khiến mọi người gần nhau hơn, xoa dịu những căng thẳng mệt mỏi, thông cảm và bỏ qua cho nhau, tin tưởng lẫn nhau, động viên nhau…

+ Hình thành một xã hội tốt đẹp.
+ Biểu hiện của lòng yêu thương. Dẫn chứng.

+ Phê phán người không có lòng yêu thương. Tránh cách hiểu yêu thương là bao che, dung túng…

+ Bài học
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả và ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn phân tích và đánh giá những nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích trong bài thơ “Bàn tay em”.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích và đánh giá những nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích trong bài thơ “Bàn tay em”.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	 1. Giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh, tác phẩm Bàn tay em. Nêu vấn đề chính sẽ tập trung phân tích trong bài viết. 
	0,5

	
	
	2. Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bàn tay em

a. Nội dung: 

- Nhan đề Bàn tay em:  
+ là hình ảnh xuất hiện rất nhiều trong thơ Xuân Quỳnh.

+ gợi đôi bàn tay thực của nhân vật trữ tình, là hoán dụ để chỉ con người.

+ Là biểu tượng của yêu thương, chăm sóc; là biểu tượng của tâm hồn, tình yêu. Bàn tay với Xuân Quỳnh chính là để tuân theo ý nguyện của trái tim là  “người thừa hành” của tình yêu; là nơi ghi dấu và nuôi dưỡng, biểu đạt tâm tư, tình cảm.
· Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình

+ Nhân vật trữ tình xưng “em” có thể là chính nhà thơ Xuân Quỳnh nhưng đồng thời cũng là tiếng lòng của tất cả những người phụ nữ trong tình yêu.

+ 6 câu thơ đầu: Đôi bàn tay tiết lộ số phận nhiều vất vả cực nhọc “vệt chai cũ, đường gân xanh, hái rau rền, rau rệu”; tiết lộ tâm hồn nhiều mất mát đau buồn và một niềm khao khát được cảm thông được chia sẻ “úp mặt lên bàn tay khóc mẹ”. Những từ ngữ miêu tả cụ thể, nghệ thuật liệt kê và giọng thơ mang màu sắc tự sự đã khiến cho người đọc có nhiều thương cảm với tuổi thơ cô đơn, nhiều tủi buồn thiệt thòi của nhân vật trữ tình.
+ 4 câu tiếp: Bàn tay là biểu tượng của tâm hồn phụ nữ mong manh, khao khát được yêu thương che chở. Bàn tay biết trân trọng gìn giữ những giá trị của tình yêu.
Đường tít tắp không gian như bể
Anh chờ em cho em vịn bàn tay

Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
· Từ láy tít tắp và nghệ thuật so sánh không gian như bể đưa đến cảm nhận về sự vô hạn của cuộc đời và sự bé nhỏ của phận người.

· Những điệp từ anh, em, tay lại đưa tới cảm nhận chính tình yêu sẽ khiến con người có đủ sức mạnh để đi qua những thử thách của cuộc đời.

· Giọng thơ say đắm, ngọt ngào đầy dịu dàng nữ tính Anh chờ em, tay của em đây thể hiện một trái tim yêu thương chân thành và tự nguyện cho đi trong tình yêu. 
+ 4 câu tiếp theo: Tình yêu được thể hiện qua những việc làm giản dị và sự ân cần của đôi bàn tay:

Trời mưa lạnh tay em khép cửa
Em phơi mền, vá áo cho anh

Tay cắm hoa, tay để treo tranh
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
Nghệ thuật hoán dụ, liệt kê cho thấy sự đảm đang, chu đáo, luôn chăm chút vun đắp cho tình yêu, cho những điều bình dị trong cuộc sống gia đình. 
+ Bàn tay mang đến những giá trị tinh thần cho người mình yêu. 
· Đôi bàn tay đã thắp lên ngọn lửa ấm của tình yêu thương, sự dịu dàng vị tha để có thể xoa dịu mọi nỗi lo âu bất trắc. 
· Đôi bàn tay biết nhớ thương, rút ngắn những khoảng cách xa xôi trong tình yêu. Điệp cấu trúc Lấy thời gian… 

+ Bàn tay là biểu hiện của sự trao đi tình yêu một cách vô điều kiện
Bàn tay em…cuộc đời em

Bàn tay đã đồng nghĩa với cuộc đời của người con gái. Nhân vật trữ tình hiến dâng một cách chân thành nhất, dễ thương nhất cho người mình yêu. Đó cũng chính là niềm tin tuyệt đối gửi gắm vào tình yêu. Câu thơ thể hiện tình yêu mãnh liệt, sự hiến dâng không vụ lợi, không đòi hỏi đáp đền.
b. Nghệ thuật: 

- Thể thơ tự do khiến cho lời thơ trở nên gần gũi, chân thành tự nhiên.

- Ngôn ngữ giản dị, tinh tế

- Hình ảnh thơ mộc mạc là những hình ảnh của cuộc sống đời thường bình dị

- Những biện pháp nhân hóa, hoán dụ, lặp… đã góp phần biểu hiện rất rõ một trái tim đa cảm, nồng nàn.
- Giọng điệu thơ ngọt ngào sâu lắng, nhẹ nhàng như một lời tâm tình thủ thỉ vơi người mình yêu.
	2,0
0,5

	
	
	Đánh giá: 

· Qua hình ảnh đôi bàn tay, chúng ta có thể thấy được bóng dáng một người phụ nữ lặng lẽ, giàu tình cảm và tinh tế. Người vợ ấy không biểu đạt tình yêu của mình bằng ngôn ngữ, bằng cảm xúc mà chị âm thầm thể hiện tình yêu bằng những việc làm giản dị nhất qua đôi bàn tay. 

· Hình ảnh đôi bàn tay cũng chính là sự thể hiện niềm tin, khát vọng về cuộc sống bình dị ấm êm, hạnh phúc của người phụ nữ. 
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


----------------------------------------- Hết -----------------------------------------

(Hướng dẫn chấm gồm có 04  trang)
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